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1
Toán 

 Đ.M.Hùng

Tiếng Anh 

 H.H.Trà

Toán 

 Đ.Vân

Tiếng Anh 

 N.LanAnh

Vật lí 

 N.H.Hà

Vật lí 

 N.V.Long

Hóa học 

 P.HảiYến

Lịch sử 

 L.Duyên

Tiếng Anh 

 T.A.Tuyết

Ngữ Văn 

 N.Phượng

Hóa học 

 Đ.N.Tú

2
Toán 

 Đ.M.Hùng

Tiếng Anh 

 H.H.Trà

Toán 

 Đ.Vân

Tiếng Anh 

 N.LanAnh

Vật lí 

 N.H.Hà

Vật lí 

 N.V.Long

Hóa học 

 P.HảiYến

Lịch sử 

 L.Duyên

Tiếng Anh 

 T.A.Tuyết

Ngữ Văn 

 N.Phượng

Hóa học 

 Đ.N.Tú

3
Tiếng Anh 

 T.A.Tuyết

Toán 

 T.H.Anh

Lịch sử 

 L.Duyên

Vật lí 

 N.H.Hà

Hóa học 

 Đ.N.Tú

Lịch sử 

 H.T.Vân

Toán 

 Đ.Vân

Ngữ Văn 

 P.H.Anh

Vật lí 

 N.V.Long

Tiếng Anh 

 N.LanAnh

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

4
Ngữ Văn 

 N.Phượng

Toán 

 T.H.Anh

Lịch sử 

 L.Duyên

Vật lí 

 N.H.Hà

Hóa học 

 Đ.N.Tú

Lịch sử 

 H.T.Vân

Toán 

 Đ.Vân

Ngữ Văn 

 P.H.Anh

Vật lí 

 N.V.Long

Toán 

 D.P.Chi

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

5
Lịch sử 

 L.Duyên

Lịch sử 

 H.T.Vân

Toán 

 D.P.Chi

1
Lịch sử 

 L.Duyên

Lịch sử 

 L.MaiHoa

Sinh học 

 H.V.Phong

Sinh học 

 M.P.Thúy

Lịch sử 

 N.T.Hà

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

Lịch sử 

 H.T.Vân

Hóa học 

 C.T.Quỳnh

Toán 

 Đ.Vân

Toán 

 D.P.Chi

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

2
Lịch sử 

 L.Duyên

Lịch sử 

 L.MaiHoa

Sinh học 

 H.V.Phong

Sinh học 

 M.P.Thúy

Lịch sử 

 N.T.Hà

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

Lịch sử 

 H.T.Vân

Hóa học 

 C.T.Quỳnh

Toán 

 Đ.Vân

Toán 

 D.P.Chi

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

3
Sinh học 

 N.Khuyên

Vật lí 

 N.H.Thu

Ngữ Văn 

 L.D.Thu

Hóa học 

 P.HảiYến

Tiếng Anh 

 T.A.Quyên

Sinh học 

 M.P.Thúy

Toán 

 Đ.Vân

Toán 

 D.P.Chi

Lịch sử 

 L.Duyên

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

4
Sinh học 

 N.Khuyên

Vật lí 

 N.H.Thu

Ngữ Văn 

 L.D.Thu

Hóa học 

 P.HảiYến

Tiếng Anh 

 T.A.Quyên

Sinh học 

 M.P.Thúy

Toán 

 Đ.Vân

Toán 

 D.P.Chi

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

Ngữ Văn 

 L.T.Huyền

5
Tiếng Anh 

 T.A.Quyên

Giáo dục Kinh 

tế &PL 

 H.V.Uyên
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